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LÒI NÓI ĐẦU 


Sách giáo khoa (SGK) Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao được biên soạn theo 
Chương trình THPT nâng cao môn Tiếng Trung Quốc, nhằm phát triển và nâng 
cao năng lực thực hành tiếng của học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng 
Trung Quốc 10, l1 nâng cao. 


Chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 12 nâng cao đòi hỏi học sinh nắm vững 
kiến thức từ vựng, ngữ pháp đã quy định trong chương trình, biết hệ thống hoá, 
củng cố toàn bộ kiến thức đã học, từ đó nâng cao trình độ kiến thức và kĩ năng vận 
dụng tiếng Trung Quốc. 

Quan điểm giao tiếp vẫn được thể hiện nhất quán trong SGK Tiếng Trung 
Quốc 12 nâng cao. Đây là cuốn SGK của lớp cuối cấp THPT, vì vậy nội dung kiến 
thức nâng cao về ngôn ngữ, văn hoá, rèn luyện kĩ năng thực hành đã được tổng kết 
và hệ thống hoá qua những bài tập phong phú, đa dạng. Về phương pháp dạy học, 
giáo viên cần giúp học sinh ôn tập, hệ thống hoá toàn bộ kiến thức đã học, nhất là 
kiến thức và kĩ năng của lớp 12, đồng thời hướng dẫn học sinh tự học, củng cố, 
tích luỹ kiến thức. 


Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cần bám sát toàn bộ nội dung đã được 
trình bày trong SGK, từ đó biên soạn các loại hình đề phù hợp, chú ý tới việc kiểm 
tra, đánh giá đối tượng học sinh có trình độ tương đối cao, có năng khiếu học tiếng 
Trung Quốc. 

Bố cục của sách Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao gồm 20 bài (trong đó có 15 
bài học và Š bài ôn tập). 

Các bài học được cấu tạo như sau : 

1. Bài khoá : được lựa chọn xoay quanh các chủ đề văn hoá giao tiếp, dân số, 
giáo dục gia đình, học tập, lao động việc làm, thông tin, khoa học kĩ thuật,... quy 
định trong chương trình Tiếng Trung Quốc lớp 12 nâng cao. 

2. Từ mới : nêu phiên âm La-tinh, từ loại và nghĩa của từ mới. Đối với những 
từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện trong bài. Cuối phần này 
thường có thêm mục Cứ ?hích để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của từ ngữ. 


3. Trọng điểm ngôn ngữ : mỗi bài thường nêu khoảng 5 - 6 từ hoặc cấu trúc, 
chú ý các từ đa từ loại, từ đa nghĩa, phân biệt từ đồng nghĩa, gần nghĩa,... 

4. Luyện tập : đưa ra các loại hình bài tập đa dạng, nhất là các bài tập nâng 
cao về kiến thức và kĩ năng để học sinh luyện tập (gồm bài tập ngôn ngữ, bài tập 
rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp, bài tập tổng hợp....). 

Š. Bài đọc thêm ở nhà : là một bài đọc ngắn thường có cùng chủ điểm nội 
dung với bài khoá. SGK cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học sinh tự 
đọc thêm ở nhà. 

Mỗi bài đều có mục G nhớ nhằm tổng kết, hệ thống hoá kiến thức ngôn ngữ 
trọng tâm và tóm tất nội dung tư tưởng của bài học. 


Các bài ôn tập : mỗi bài là một hệ thống các bài luyện tập chia làm 3 phần : 


1. Trọng điểm ngôn ngữ : thiết kế các bài tập ôn luyện những điểm ngôn ngữ 
lã học trong 3 bài trước đó. 


e 


2. Kĩ năng ngôn ngữ : gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

3. Đề tự trắc nghiệm : gồm các đề trắc nghiệm để học sinh tự làm, qua đó tự 
lánh giá mức độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức của mình. 

Các bài ôn tập trong SGK Tiếng Trung Quốc 12 nâng cao chú ý tới loại hình 
bài tập với đáp án mở tức là các bài tập có nhiều đáp án, có nhiều khả năng lựa 
chọn, bao quát kiến thức đã học, nhằm tổng kết, hệ thống hoá kiến thức, đòi hỏi 
học sinh phải ôn tập toàn bộ kiến thức đã được học trong Chương trình giáo dục 
phổ thông môn Tiếng Trung Quốc nâng cao. 

Cuối sách có Bảng từ ngữ thống kê lại các từ ngữ đã xuất hiện và được giải 
thích trong sách để giáo viên và học sinh tiện tra cứu. Phần PÖh lực ngoài bảng 
sách dẫn hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức ngữ pháp trong Chương trình 
THPT nâng cao môn Tiếng Trung Quốc còn cung cấp một số bài tập trắc nghiệm. 


khách quan để giáo viên và học sinh tham khảo, đồng thời phục vụ quá trình đổi 
mới hình thức kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông. 
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‡ùfnˆ441kÄ#f£45 AXik‡|, 2LÁ&##E#L⁄4UR, 4L4Ñ2LX%, 

38111, 9f Ý 29114499, 1RUH1TA 8%, LAN ST, 
+Elf#3*2Z)12, TR4ŸMãreI 


#iñ 

1Ô Eƒ# ÔÉ) yšshšng hoang dã 

2. lữ (3) zhũchĩ chủ trì 

3. TẾ (#)_ zhữti chủ để 

4. HỊXế ÓÉ) kšvù đáng ghét 

5. #&2/1JJH wũ jiä kš guT vô gia cư, không chốn nương thân 
6. J##6 (7) pimáo da lông thú 

7. JƑ (7) bốzi cổ 


Si" 


Ơ ỢU VU VU ĐC 2P VY cứ vệ 


ñLliñL2& 


U34 
tầ4ï# 
%2 


44 
tEð 
MEN 


() 
(4#) 
(4) 
(#) 
(4) 
(4#) 
(%) 
() 
(4) 
(%) 


luần bũ luần shä 
bầoyTng 


tðulišzhš 


gðuxiống 
xiếngzhăng 
yần 
hấpT1nggẽ 
shĩzhš 


tấnpần 


bắt giết bừa bãi 

báo ứng 

kẻ săn trộm 

ngà voi 

lông vũ 

gấu đen 

bần tay gấu 

nuốt 

chim hoà bình, chim bồ câu 
sứ giả 


đàm phán 


11. ‡8#45 108£#£+tŸt9ÊIãt#2mã&1H79 


2: i83: 


Mỹ: 


q)X# đ 


(5)4L® 


12. Wf#, #IMiEIS 
A823 7— HH, IH “?§”. 
?RIW4HH, #J‡*, †E&IHfiH. 

II3 X38 M.#lSlJzttS, Ji P4] 4£XYtr. 
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() 


S8Jã3% “ 


?RIš4B 


ki) @)Mr# 


“&f#ˆHñ®t"” 


(6) -ƒ 


#4fll” 2M, i7 —RăM. 


#, [B|M4E]jZđ®Ƒ “4Èfl]” 
“#” 34M, D3 X1 ƒSJSfF- 


(3) (ÐX§§#i 
(7) 3ñJ §§ (8) ãI*†“8 


24401. 


(1:)3# FMl)‡Ð& 
#ÄUNIEE.JxBIB 
T—Ã. #JILÄAS X3 Ldi—lâñ 81EX, TRháØ +2/# 
đi L4q HUẾ bÁkX: ÄX© ÂM, ch, K4, TL 


~ờ 


"J, #&Äfld9 +34, išft£ê ¿0N ñỊJUX, 4# 
+7 +1H, HŠ: —-#j#rtr#ñ#iùbnÊŸ,, XZ, — 
tỆtb,#8 # Je.'b1IÌEBE TT. 4X, kHIXA ĐT, bãttT k#Ut‡tt 
ZXÏ, —R,})M\TÝ4+&#kH&, +ÃUbÐ: “Ái Ai} 
/JK#L #hzkjt-##k1112k34 7 L” 

ñ%iÄL+ 7H, 4/69 #/@tkït, Ä¿£'l, 4 S?⁄22KKA£, 
ñ#|#j3š4-Đ XIN HK, NI, 3Ä W8 ñPh, X8 1Ã... 

x#t k&‡C‡{Ƒ 6,]x 6,"R[I 


®#iR 

lực †E (4) zuðwến bài tập làm văn 
2. @É) qĩng xanh thẫm. 

3. 1# (4) niăodần trứng chim 

4. ÄÑ (4) wỗ tổ 

5. †WWE G3) jTngxĩng làm giật mình tỉnh giấc 
6. T (4. #Ø) jũ cái cưa ; cưa 

7. 8| () dão đổ 

8. Rt shuãi pồ rơi vỡ, đánh vỡ 
9. WW (3) pồhuằi phá hoại 
IšsHbIfẽ 


() “#MfiI” S(Ek#IWHUMiBAW? “EMI" bH/6AWU 
@) “#È” #£MLEHTIPH, W#W#{†A? 82X2HH, 
“#‡” IbM/S2A R1 
@) “##" #9#KKUUi, ##ll02RÍWIUW? 
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LI#†—I 
%-†+HhH ^ H H9 hịã 


#1 mã 
1. 3#fJ‡⁄X⁄4MJXHU1ñ6: 
{#ìlF+[#lìE(3. Ø1. . *Ñ)] [#HRI+fziF 
{#lð+[#lã(#. Øð. . *l)] [#RlrffE 
—R #+[ZHiRJ//8ïãJl 


iäãn[#iN#jil li ñr|ÀMB] #J/ZriZ 
jj+[iNSEiH] i/Z+[ðNEIHI ï/Z+|[AMR] 


2. 1⁄4 X9+ñBIN?®. fñÉlfllZfiXAHHiHDđlPÍT XBn› 


(—¬)&* 


izìt, 4SX|rP EU H1 2ET3 hÄl{đf3X#&, iš ƒ /b3X2/ 
liifu⁄#, T##liK#S#MĂflfu› 
#†H, Xkt#X A#Z\)\IH8I, 3% f7 f#*iEtMl©23/|lk, 
1Z0|%I:ff, †⁄UAH. 3273:4941, tị k(L#YÑñMMl4EãfSBM 
7W, 1 EJ#23fXf im #1tiRZIM ÌMJMÚÄ, Ø3 TlrP f2 
3#It#tÄXX/24I#ñ9/EìñRin. 1HÈf£&Œl, T/Zl/6ñÄlhlX, Tu 
ìtLÄW@2kf7. “4 MI6ADE, #Ä163, i23: fỀ/E, TH 
#. 42&NÌR#:®1l#:iXf. JRNBI33f FllJLÏli: 
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1, —#ÈhX/E/?*277kWW#Í§, fHữUHh2/XEiZ# TT 
4#4B\bIfÄiXJä. #XftHùhX, &W#Itj£? 34, ð) A3931 
fJ275) 21882 thltf 

2, —##HùbXfWS77 II #3fJEH:#Äš#Jjd, 2422JL092E1-:3#Ä# 
lu, MT f#*liE2ZH1f1E16f9273)2), &INMIUAX8liEE4+JL†fXf 
lí. 


Mự 
b 
#=* 


tí 


3. #&#l!Ù<fñ9‡©ãfxlñ3fUHiXi#Jjä, #Z3XL⁄&N&fifRWHZE 
JUI Z8 - 

4, #&H. JLTf#W##“fWIHfØ. IHM%4# XII— F1 
®lämñmjlJLÝ› Xf®:FX#⁄Z212. H4224ñ%X, 4ã: #~ 
1À. JM3%⁄24):fẨ, tiÑlffẲ T #1X4ïlÑ. XMÄI 51XMI2EÄUB3 
2H35) 7 XHfữäĐUfÉ, 360 7 3 xI I9, ti HfÈƒR# 
%tJ4Il#£lt3<#4N. 
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n[PlĐú, PM, 3[Â2Ef3, ?XïblA LH} Ññ{RZ Hit, 3x94 
XtFf4ZVf2/IREI, 3k4 2THiHỦù, thấy X†JJ48MM2227/1fifg. 


(—)#Bï 


1. ÌFÄJ (4, 5l) jThuä kế hoạch 
8. t# (8) shẽngyũ sinh để 


s 
x 
Lt 
th 
TW 


kế hoạch hoá gia đình, 
sinh đề có kế hoạch 


3. #X#t () duðshữ đa số 

4. PRWR (Œf, 5l) băozhằng bảo vệ, bảo đảm 

B. 3È Œ@) huä tiêu tốn, bỏ ra 

6. x# (đ#) fữaT vợ chồng 

7ï. (4) mố shĩ mô hình 

8. Hhị< (đ#) dĩïqữ khu vực, vùng 

9. Ì Œ) từ giàu 
0. Œ@) yõushềng sinh con khoẻ mạnh 
1: đŒ) shẽngchănlT sức sản xuất 
Dã Œ) shðugðng thủ công 
3. (4) shẽngchănl năng suất 
4. (đŒ) yTïngyðu'ấr trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
5. Œ) sĩwãnglä tỉ lệ tử vong 
6. Œ) zũgồu đủ, đầy đủ, dồi dào 
MIỆ (đ#) lấodðnglĩ sức lao động 
8. #Ã Œ) shẽn sâu, sâu sắc, nặng nề 
9. 3ÊJLJZ yăng ếr fấng lăo _ nuôi con trai phòng tuổi già 
02 


20. Mã (4) 
21L. #W## 


guãnniần quan niệm 


zhồng nấn đĩng nă_ trọng nam khinh nữ 


22. #1?4JL (4#) nấnhãir con trai 
23. ìWÑ ŒØJ, JỨ) măny] mãn nguyện, vừa lòng 
HT. Œ) kuẩngrš cuồng nhiệt 
25. Hð| (đ) bïlï tỉlệ 
(=)BfÑm 


1. fRtiE#ÿfmitx2E/+1rREmtL2fE kg 


a. ĐK: 


© (Z/J)†Hf£;: jHflUfl. nJïZïimJ, 3ì, JÉ#M, @J#XNH. 


#[1II: 


) #+14(¿¡iz# 11h. 
(2) 1h6J#0fñf1i⁄26 X®1t#tT. 


@) 12#.kikft#k 


4) &®?#í£, f 
(?1n)1E‡HWl3HĐ. {E7XìE. ĐỊÍM: 


R&¿i£*ƒ f. 
lÉ11-1#t ñÈ Z% #|. 


(5) 444127 Ï thi, 


b. ####: 


© (Ji) fk?",{E44“Šf4®. nh, 5H, JÉ7ẨlH, ⁄hÍ97 


3; f[ÍU: 


(6) 4#: K1 %1E3+044x41. 


Œ) #i'R®+“2. 


(8) #7347 1142XV K2 ÄA112#+:^199 1£. 
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e (Z1H)iufxÄ{EHIfð9*#J. 
(9) A.EK,#1E+494x44##|(El2, 
“#šIE” I “f&Bl” #l¿ZiH3È#M, #lỦfifXWUJNXĐ3š#lHfU 
Mái 
#từE ?kREt 
‡Hf#li#l tfilÙS,. fE4SS123URHW) 
3ZHIjÄllii, MiHfx1#l |3Hš6RH#3¿h, #H TT Z}XfE1f#?" 
f#zÈ ñÉ;l2 #l|†H ƒfE II 3#), | 9£ X31 
#§n[ ĐI H 
() ##ZMt¡LÑ#, () 41149 H49 #25 ^ K04 # 
(2) ®32149% 3 ï tin, 0) +47, #AMu+ #19 
j1»B. 


8. 


IR2fA1fI—TR7##§*JL7. 
—Ƒ# (in): ®&2ã1F77E, 
«=-FJL”. fFlAi#, f?z)Hl, 


70/fi1ö&, n2š#tJU2 tHĐMf8 


2#. 1UTJPÄMW “— F” v 
ïHJ. #[#U: 
() £kš#, T77. 
(2) 3 tit††&IR, th tr 73ff-##£ T7 S7. 
3) 4 —Tr ƒö#tMd 7 “8, 
(4) 4b—*JLijĐ&P4ET7, —M4#e&^Ad(3*f. 
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3. # ti, Đ8/P4. 
#4G#£MH): ®&2RIW, HT “MU”: HTHỲG. Jñ-2JMfT 
“8i” IƑJW. fJÍM: 
a) &EK,#&ã+⁄#. ¡Lâ#ffX£.Êú9272) ĐÀA 9 ÄÀ1[. 
0) 1£#fù+, &öL +. 
@) X#Xf#, &(12⁄L+⁄ 4. 
(4) 1# 2Ð, 4# &7. 


Thu“ , BI 7 53121Ñ5/------ïE À0 8h RE (82LỀK) 
a. YÑÑ: 
ø (JJ) 7S È HÍMRÃ‡H. n[7j2iJ?XÌ§, nữ “ƒ ” , 
“!”, H[TÄMỦẲĂ, HE. ñJ4U: 
() 4i 5k # 193 3] UI, 
(2) 0# q Œ.JU-ƒ 14 N21 J8 li ñãt, 


se Oh) &Zã#HDfWÒbJ§. †TE2EìHE, ]Ñìm, ìll#ẩ. {ÊlRÌj'b 
1 “HH”. HỊJM “&#ØJ”, “2X” ÍJ#§ìf. TfHf. 
3) 4# bƒ7—+ Gỗ Š 37, 
(4) #7—*ktš #443, 0 8bÄ 7. 
6) &#†i4XX 1k 274j19 N1 Ai Ủ, 
(6) 4b3†3#1469 33) &hiö 5M T. 
lÈ: “W7” AI “322R” fäHu. 
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b. W8 


° &/RI#fI 


(5l): 


Xi. 4fiEH_ff. 
() 4 #4/A“ff TT EXAU1, 16k 82, 
(2) 44E/Z:52 7 4X‡Llfñâ k6, 
3) 163} G0981; 511, 
(4) RỊ#‡—,k N26 E7. 


2ƒ. n[i2MHZšÌR. nữ “ƒ 7”, 


5) 4h T4ERIif—lf, ðti5 S467. 


(6) 3#34fši5*Ẻ †—#r#ft. 


‹. *⁄ 843 


“‡”, HỊiÿXM. 
() 2##_ki5¿ ƒ #692 708# 1, 
(8) ?J/§ #09 &d9i ¿ 2 Ï 3\th U49 8%. 
(9) #Z@2*k£hê#%$, 410 #RiöZ it, 


YEã: “IMÑ” M “W7” 


đi kÑ#tJ#£:b› I9 X1. 
Mr 


XSf4##lSSĐ. ni, ZIJ?7SÌE. Hi “ƒ ” v 


Nm 


đấm: 


ft lLfEJ42E)*fl, 7b 


ft dEfElÄ#ll2tf, | EfUs 


#i]ññ GXI2k#£3H20004%: #iãñ14#&%: 

XñifgZIHš5 ®1#Z)N3, thẾÈHHT- “ìl2E 
+-eee” v “DI IW§H” BH 
†át yùrh 

†uz† Cá T†E4RiD °Š. #1. # 0ñ 2# bú £3, 
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= TH3JALH3JlR144M0ÌlRñ, JM+†#ftic, th WfD3W‡EÍE— 
1iX&R#—21427. H8i†HMIWE32255HW4Z. ‡tâ | 
40/8/8529 E3E, 3{7ì†šJ+©f8, ‡2JA LIš‡. 
« |Hf#Ífl, {E3UHf#l93U7|>tflt: ~Jƒ#ấ#; ~mM; ~##; | 
Ca 0; HỘ an 
lx", fÈ4Sf¿3|>+tRfễ: ~‡+f): ~ d; ~4li; ~ 44 
JWj#ÑZ{EHIfI3/j|~RRE: ñ 7 ~; fi£|~; jff~:37 ~ 
J2, Z6/fÑNM#, HWWXN+*—RŸ: ~31ÐWMd; ~Ÿ | 
IKZSðI+S: thà 7, & ŸÍ;1~ñbk, bẻ. 
#2.ùbjl[-IÑjf: -~17Ễ1fE; jkñ~ïi; f~; ~ĐUT; 
~xbÈ Í; ~)Š#JÄ;¡ &œŒ~; &#|~ 
JÈ#JJEtð|[+iũE: ~ Ø4; ~ E095; 3É ~1; 
NV. 1.0/07... 


f#ÙE: fLH : ~JtRl, ~INIH; ~3‡##Ñă ~fÝÑẪ 

Đll: fSfl~: jKƒfÑjẪ~: W~: ~lWfl: ~HHH: ~#liỗ: ~ 2 
ki: ~BXX: ~@44: ~ÍK: ~ï#JH: ~ÌñZ;: ~MIE 

tầNl: ~#Ñfli ~AALIẾỐK; ÑÃl~; ÂÃ~; ~#E:¡ È~ 
YÀl#fẨf: †šBLAH; 2; 4: #3; ?JUZ; AHIỆK 
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ly 


5. 
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tia 

f#ỊE 3% — FT th 

(Œ) Mft#6*%__— _ TIE1: 

(2) EU%jMJMLX_ — "NHftM/“M%2. 

3) {Ù___TX, ÃZ4iiI. 

(4) 39h lhHH}jMfEff L, 6“ — Đðử RE? 
(5) IMX___ _FN, ÂðÙf®f› 


.‹ H “— R7” NT 


() 345?hhl28, = 


(2) 3MZIfÙbIif*#SIMU2Mf, 


(3) 4b. _ 


(4 HỊJ{bÄ6EJ}#A3%, _ 


(5) ZJl9244R#}, _ 


Œ) fbẩq£___— HUIWLEŒ. 


(2) 4bj‡I3334/âfbll  MEHZR, HƑ—H, 8#  — 
(3) fŠf8#2AWÝ? BNWY. fãR__ —. #812? 
(2 MbHìñ, iÍỞJjiñẪHfñE — - —XH.à Mi. 
(6) Hj—24Á\W, #H4H, MU — — f7. 
0® 
) 7##\tZtMlt2&ÚE, ⁄Z0LkJTf, †šilA, 

@f - _—_ Mi? _ 


(2) HịT-x4ULfñM1L2f#š2k†ˆWi&Ằ, E3 š2fXf⁄16(R 
##NhIMf, rPI3ÄTlirtfJ2S3#ItfÄ?f£XX/52XJ£f 4384 
2À, 

(hZ ``..... ; ƒïÐM ca 

(3) Z4MãẪÂu3, Øld2P%, fÈ%: 

(G4 __— TMứN _ “` 

(4) 3x#t4I514I93E3MB3⁄4(HỄJR ƒ NH2, 3š ƒ 5 

+xtWðlU4f#, ri Hf(R#/&R24I£M Ki. 


( 


8. EERJRE 
()_#82#1zÁ HJ'&11442£ H frF [|IBUJfT4ÿ2I| #MI H9 lhị đối › 
(2) #PH, ĐtïilirllÙX®#£#?w##, DI1fll4/Af⁄it?Ÿ{R# 

h}lA|II4z£ 212£14 7. 

(3) 1X#45k⁄£1H35JÈ ƒ NHÍ}, ti H33) ƒ 5 #6 Ø| 

4M. 

(Ð Iii#£E&#1. †ä2UðtW#&# 2š 7. 

(®) HIT#lIHM⁄2/9#, 42b&|lNMX¿#M 51. 

(6) L3. rPiHfl) ÁHJ#9fE#i?8# MÌXE. 

() ;EF%IU%&+#~Ðð, M⁄2đ:+ñ, FHẩẪƯỰff [ #iX23ÌNĂ. 


# 

7. ‡8i£IfrRiXEl#ilB 
() #!lH, AfflxlA LH1#1YFÀlETf H/Bf7{t£3k}4? 
(2) 3%ftr43#firtlUÙX%4MWXX/h2%JI9/Eï§Rt? 

(3) #&Fl, ®/2&WÑE##M#tiƒ. 3 '4BINM1E24? ìWR 

1l. 

(4) #'“Bl, †ÀJ⁄Ef#, †⁄iBlA HJ#'K#W7Ifif9W|Xf? 


44H "..a ; TH. ) 
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8. R2 
18? )£# JIIln]|32 (Minh —-Etìñ) : 


() ®244#&#.-‹= 


(2) 4ilðJWf4bJZ2⁄L—-XIt—-X7XBỊ, fffIÃIIÄẾ 3JfEÁ? ------ 
(2giHìB: 434, 2E†-, 27517). #JLZ, H5£42) 


9. # RÈHE 


#%#⁄†2#IN H1 t 


10. #ff 


#*# EB 
14 “2h 
th + đ9§— 
##?#£ Lm 
“9. #101] 
3# 4.411, 
#. 12##E 
3e.†2ï t4 tỳ 


› VTE#4XIA 6H L9 ÁXX #33 3hk+ ƒ+*+, 0k Adetb 
#*##t”, 31†A%? BX%—2+®#4ÈXññ—*iä7, XIN 
%&&. 1bllitu <2 ®£ Add, 66, 1519, #2, 131) 
:\8 PMklil, #iR 814749013, 22161111 ‡XÐrtE 
lä#È\49. 49248910117 31k7f7. 4# ÑLHf ¡#35 
ð†vA R i4 +i£fk2)(kX, R7 ï RÀ 61t AÄ<S 
13 #3 L, 2431134709 #34414, tuiÀlẩr?#3X-7 
la|4#j& #3 L, Øtr7A4 #42347 š LỆ S—8. 


ĐuÄRk 4È 2 04 24 82À1Ä 8| 0 3X # j2 ƒ t8 78, $3 11011191 
J#, 2H4klililk, 12K. 

Ea | 

1. XE dũshẽng zĩnă con một 

2. () j bóp, nặn, vắt 

3. 4# (Œ#) yägäo kem đánh răng 

A. /"M§ G) yñngế nghiêm khắc 
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‡RiEili#iã#.#IifiiEis 
q) “z5” jãlJ ¿#212 8. 
(2) “z5” iã8ll9 E7 #~. 
(3) —*24JšHf—†+xf., HIWÄAXi3fiiTš. 
(4) #4Ý##24HJLT-†F4ïñJLIHEMT. #81244 RtM2iN 
8. R#Ý#%fjfLh)ä4Wf R. 
(5) #3⁄JI hãi l:-fXfffI4I44RFf94H‡⁄š5Z— #19. 
(6) JlU7E#3kj#Z2f9442RHAÌN#SI: R724IEfXfXR C9 
®#hẻ. 
Œ) “⁄}5f” IUĐWU4##lT 
11. WẰ, đIfirFiä 
(D A. H9 Á Hï 13 4⁄#: 
B. r†iHJfJ\T£{\Jflâ%x7173fð ÁH%. 
C. rIIH34Í1fllỦ “—24J—†fXf” M8. 
. XHÄ#itíR#hlñt. 
(2) A. “J|——#423E” ð\EJU2#A. —1XŸƒ. MT ÁA‹ 
®#, II NfXflM5RN, ®, 01921. 
c. #fI-#XZMñäAf®A. 
«pI——” #J34¿JEflfXfE§fÉ721R235. 


` 
S 


[ 


#7 RUk: 


(1r)24 F R3 
®1i]Z2®l A L9‡š + 
^#+7. #4, iLÉf—&04%ÌR], L1 H24 
È, #49R#4#-†+2 2À # #1tú9^At 0142| 260 A.. f2, 
JUW2E, tt. /Zoâ# 1A7. 


1H 


^“H3ñ)# 441#iš tt ƒfẨ 24H, ứn HI£ZX‡⁄£ Ý f£fT l 4Ã 69-Ƒ 
đi, A#rt14, #&*"7k, $&ñ# 7t, 1 &X£Xkñ/ÁS&@£f R0 
390311, in HE? HA, #Ÿ(&/, TL R00 tE19%4 
Adi‡⁄t # 1ú + j6 1Ml, Ti AX110t 7k, 1a2x#L31L 090L 
%, 141414A^XjÙ(T & É0£Tt, SfkUJÄfÐ2k^Ÿn PS 1Pk d3 & 
ỤU. 

UY —+XX, +iệ EHUX Li4f4ŸSIJE49& kHUN TL 
1#. 7 AXi9&*&. Äl421120|Ad 493K, EIM-&jE #1RÙ#X 
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†IT 


2Z41*L$ th 7Ä1€,# † BỊ 147 \—l 80009 6 1Ä3X, 1E 
®|4Eú9Äñ44. 1È f4 Š09X4kÄL£ 4 + 44C, 337] A 3š R t9, — 
‡uVA “4T” 33149 X31EeblB/ÃX&, AÀ&k4À< #ĐỊTk3 09 Xi, 

dt †it % #4F#ob64 II, Bub#@jX26PäbthÐUƒ “4T TTƒ” , 


“{T‡Ệ”. “i{Tx37 
#ïÑ 

1. JZ () 
2. JÑf 0G) 
3. TW (Œ) 
4. TT (4) 
5. †T LWR (4) 
6. iƒLwW*3 


#tk. 


fănkuTbð 
xĩnxĩ 
qiăor ấn 
dăgõngză¡i 
dăgõngmề¡ 


dăgõng wếnxuế 


sự phản hồi, sóng phản hồi 
hân hoan, mừng rỡ 

lặng lẽ 

chàng trai làm thuê 

cô gái làm thuê 


văn học viết về đề tài làm thuê 
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EI#ilfã 

Œ) f1: #8 :fFÁ1Êlũ&t? 

(2) #4i'PHMWIĐ “NT”. “ TẾ” 3®#XE1fÁ2 
X? 


hh 


8. Mi# 

() 

rthE].A ñ=®Íft 

EH 70 #43⁄i#/& AM Ñẻb6'#Ã. 422U N4?$: 
§0 #44#43J£##2%. xi, 1JCc2uÄXb&KÐt;: 90 44849 ñ nfE 
%, #AA©I4+, #N]til., M#HÁM 0W, AR.49L767k-P Mb 
ltằ7, #4 ÑẰbt M8 ð{ Ï; 1bll&1X1f49n BỊ g‡e#? 7# 
“9= k†tHifit#£ l1, A2481 £#ð9. 

(2) 


Hệ thống Internet đang đi vào hàng nghìn hàng vạn gia đình bình thường ở 


Việt Nam, đang ảnh hưởng ngày càng nhiều tới mọi người, nhất là thanh thiếu 
niên. 

Cách đây vài năm, có lẽ người Việt Nam không ai có thể nghĩ rằng mình có 
thể ngồi ở nhà hay quán cà phê vừa thưởng thức cà phê vừa lên mạng làm việc, học 
tập, mua sắm và vui chơi ; tận hưởng những tiện lợi mà mạng đã đem đến cho 
chúng ta. 


"Trước mắt, Việt Nam đang tập trung sức lực tiến hành chương trình nối mạng 
và vi tính hoá phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
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i# 
BẢNG TỪ NGỨỮ 


(XẾP THEO THÚ TỰ CHỮ CÁI PHIÊN ÂM LA -TINH, CÓ CHÚ ÂM HÁN VIỆT) 


STT CHỮHÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


A 


1. fR]E/K#R ÄifEišr tiềtă Ai phi nhĩ thiết tháp 19 
2. JSN ÄijT Ai Cập 19 
BẺ z2 !& ãnquãngăn an toàn cảm 17 
4. z3 ñnzhuãng an trang 17 
B 
5. HỶỮXW băihuồ dồlốu ách hoá đại lâu 18 
6. H/ m3 băi wầnfữwẽng ách vạn phú ông 18 
KẾ J;tực bằngwăn ạng/ bàng vẫn 18 
8. I# băochĩ ảo trì 9 
9. 2l băozhầng ảo chướng 11 
0. RIM bäochou áo thù 5 
1. TH bầodã áo đáp 5 
2. 1TR bằoyïng áo ứng 10 
ö: bäoyuän ão oán 9 
41. Bši jTng wănbäo Bắc Kinh vãn báo 13 
Ñ: bề¡kề ¡ khoá 5 
6. bềi găn wẽnnuăn ội cảm ôn noãn. 17 
tế: bềnzhồng át trọng 17 
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STT CHỮHÁN 
18. LEf8| 
19. H#WƑ 
20. ÿRãš 
21. ÿKXSiHh 
22. ‡§ 


tt 


23. Hữf 

21. 41 

25. 4HWNUZ 
26. 42 
37. MIffiR 
28. 


29. HMEI 


30. XS 
31. XZĐŸ 
32. # 

33. ĐK 
34. BH 

35. lñJPÈ 
36. 4k 
37. 3WÄE 
38. 12t 
39. #H7Y 
40. Wljf 
4l. #È 

42. VJỨ 
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PHIÊN ÂM 
bïlï 
bïyšshẽng 
biãozhT 


bĩng tiãn xuš dĩ 


cãiliäo 
căij 
căipĩng 
cäntiän 
cấn j1 
cễng 
chäzuð 
chấngchữ 
chấngshT 
chằngkuầi 
chäoguð 
chấoli ñ 
chăo 


chếnmö 


ÂM HÁN VIỆT 
tỉ lệ 
tất nghiệp sinh 

tiêu chí 

ăng thiên tuyết địa 
á 

ột tử 

ất an 

ất giả tư sách 

ất ngoại hồ 


ất tri sở thố 


ộ thủ 


tài liệu 
thái tập 
thái bình 
tham thiên 
tàn tật 
táng 

thấp toà 


trường xứ 


thường sự 
sướng khoái 
siêu quá 
trào lưu 

sao 


trầm mặc 


STT CHỮHÁN 


IÈìR 


4. 
44. 


}J 
}J 


J R 


RA 
Wifi 


HZ 
lễ 2) 
3 
1R#J 
HH 
„h 
tử 
2U 
Buh 


LỊ 
lãi 


E 


HỊ 


h2 


tHỈ1#£2t 


EÃ3E 
4E#E 
4⁄1 


PHIÊN ÂM 
chếngyữ 
chếnglirến 
chếngzhền 
chTkũ 

chTlï 

chí 

chĩdäo 
chTïbăng 
chồng 
chõngjĩng 
chồngwũ 
chðu 

chũchäi 

chữ hữ yïliäo 
chữ mến zäi wäi 
chũf&¡i 
chũzäi 
chuấnshồu 


chuần 


ÂM HÁN VIỆT 
thành ngữ 

thành lí nhân 
thành trấn 

ngật khổ 

ngật lực 

trì 

trì đáo 

xí bảng 

xung 

sung cảnh 

sủng vật 

xú 

xuất sai 

xuất hồ ý liệu 
xuất môn tại ngoại 
trừ phi 

xử tại 

truyền thụ 
quấn/xuyến 

từ tường 

từ ca 

thử hậu 

thích 

tùng cổ đáo kim 
thông thông 

toả chiết 


thác 


BÀI 


2:L1 


STT CHỮHÁN PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


D 


70. 3š#l dädäo ạt đáo 1l 
71. ‡TJ'LWR dăgöngmề ¡ lả công muội 20 
72. †['LXY*% dăgõng wếnxuế lả công văn học 20 
73. †T'LÍf dăgõngză¡ ả công tể 20 
74. ‡†T3 dã j ià ả giá 1 
75. JTÚ¡ dăshãng ả thương 1 
76. KẩX dầkuăn lại khoản 13 
TẾ: = đầIi ăng lại lượng 9 
78. KfIMZf dầaiãn shïjiề ại thiên thế giới 1 
79. Xi X dầshầnr ấn lại thiện nhân 18 
80. KIh£ dầzhðngzhuän lại trung chuyên 18 
81. ZÍƒÉ dãi tũ ãi đồ 9 
82. 4È dầi đại 19 
83. fTNE dầiyš lãi nghiệp 18 
84. fŸW§ däiyũ lãi ngộ 19 
85. Nữ dãnwề¡ ơn vị 19 
86.” đãng lương 5 
87. "2# đãng zhT wũ kuï lương chi vô quý 5 
88. 7J# däofă lao phủ 9 
89. fã| dão lảo 10 
90. 3l dão lạo 14 
9L. i8 đềng j Tbi ăo lăng kí biểu 19 
92. #‡{# dšn ghồu ảng hậu 5j 
8a, ST dšngyũ ng vu 3 
94. TY dĩkăng lể kháng 3 
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= 


PHIÊN ÂM 


diăn jT 


điầnzĩï jTïsuầnjT 


dĩngfẽng 


đĩng C(piầo) 


duăngiăn 
duănzần 
dũn 

dữn 
dữnshĩ 


duðshữ 


duByängxĩng 


fädðu 
fầnsuð 


fănkuïbð 


E 


ÂM HÁN VIỆT 
lịa khu 

ja thiết 

lến tịch 

lên tử kế toán cơ 
ỉnh phong, 

ính (phiếu) 

lậu 

lốc thúc/ xúc 

lộc sinh tử nữ 

lộc âm 

oản thiển 

oẳn tạm 

tôn 

thuẫn 

lốn thời 


la số 


la dạng tính 


ân tình 


nhỉ ca 


phát đầu 
phiền toả 


phần quỹ ba 


BÀI 


14 


20 
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CHỮ HÁN 


> 
= 
» 


PHIÊN ÂM 
fần 

făngfũ 

fầng 

fềi jTn kðushế 


fềi qïn wằng shĩ 


fẽngguãng 
fẽnglT 


fềngxiần 


găiguãn 
găiliãng 
gănshồu 
gầnbù 
gềr ến 


gẽ 


ÂM HÁN VIỆT 
hạm 

hẳng phất 

hóng 

hí tận khẩu thiệt 
hế tẩm vong thực 
hế 

hân môn biệt loại 
hân minh 


hân phối 


hong quang 
hong lợi 
hụng hiến 
hu thê 

hù điêu 

hù hiện 


hú 


hú Sĩ sơn 


P 
P 
P 
P 
p 
P 
p 
p 
P 
phận 
P 
, 
P 
P 
P 
P 
p 
Pì 
P 


húc cái 


cải quan 
cải lương 
cảm thụ 
cán bộ 
cá nhân 


các 


19 
18 


64. 
65. 


CHỮ HÁN 


từ 


PHIÊN ÂM 

gề shï gề yằng 
gẽnzðng 

gšngyề 
gõngchếng 
gõngxĩTn j¡šcếng 
gõngxũ 

gỗngguãn 
gõngaĩng 
gõngnềng 

gõng xũ j¡änmiần 
shuängxiầng xuănzế 


gðux ống 


guäãnniần 


guäãngtốu 


guốyĩng däãnwề¡ 


guồfền 


ÂM HÁN VIỆT 
các thức các dạng 
căn tông 

cánh yết 

công trình 

công tân giai tầng 
công tự 

công quan 

công khoảnh 
công năng 

cung nhu kiến diện, 
song hướng tuyển trạch 
cẩu hùng 

cô quả 

cổ phiếu 

cố nhiên 

quái 

quan niệm 

quang đầu 

quang âm 

Quảng Đông 

quy mô 

quốc doanh đơn vị 


quá phần 


hại tu 


hạn tai 
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CHỮ HÁN 
Zš31)\ï4 
tò 

ïIĐL41|Nƒ 


Jĩfl2 
(#) HE 


Ks ) 


#ƯÊHI% 
mã 

1Ÿ 

3rÄI 


PHIÊN ÂM 


hồu gữ zhT yõöu 


Cchề)höuzuð 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
hào bất do dự 5 
hảo tâm 18 
hoà phong tế vĩ 5 
hoà mục 3 
hoà bình cáp 10 
hác ám 1 
ngận độc 9 
hậu cố chỉ ưu 17 
(xa) hậu toà 13 
hốt lược 9 

ô đồ 14 
hoa 11 
hoá thạch 19 
hoá nghiệm 6 
hoạch số 6 
thoại âm 5 
hoan độ 5 
hồi thu 12 
hội hoạ 7 
hoạt dược 3 
hoạ hại 14 
cơ bất khả thất 3 
tích luỹ 3 
tế 11 
kế hoạch 11 


STT 


84; 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
9. 
98. 
88: 
200. 
201. 
202. 
203. 


204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 


CHỮ HÁN 
ì-#t 


= 
== 
là 


PHIÊN ÂM 


jJ1äzhănghuT 
jiãchãng biầnfần 
jiămão 

jiầzhT 

jiändĩng 

jiängữ 

jiän 

jiănshăo 

jiănlT 

jiänbiế 

jiäng bïjïng 

shĩ lăo de lầ 
jiãäoxiăo lĩnglống 
jiãobữ 

jiäomäi 


jiäo shữ yù rến 


jTnjTn yðuwề¡ 


ÂM HÁN VIỆT 
kế toán 

kí ức 

gia trưởng hội 

gia thường tiện phạn 
giả mạo 

giá trị 

kiên định 

kiên cố 

kiên 

giảm thiểu 

giản lịch 

giám biệt 

khương tất cánh thị lão 
đích lạt 

kiêu tiểu linh lung 
cước bộ 

khiếu mại 

giáo thư dục nhân 
tiếp 

tiết tấu 

kiết cư 

giải trừ 

giới chất 

kim tiền 

Kim tự tháp 


tân tân hữu vị 


BÀI 
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CHỮ HÁN 


R#i 
N-: 
t 

dụ 


F8 
ft 


Tư 


n5 


".>- 


“Iï 


Z1 


PHIÊN ÂM 
jìn 
jÌntốu 
jTngyĩng 
jIngxĩng 
jÌnghuä 
jÌngzhẽng 
jÌngzhồng 
jìngjiề 
jiữjĩng 
jiäyẽ 
jũsăng 
jũdä 
jừjuế 
jữyðu 
jữtổng 
jũ 

juếxTn 


juếchã 


kšqiũ 


kõngtião 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
tận 14 
tận đầu 5 
kinh doanh 18 
kinh tỉnh 10 
tịnh hoá 9 
cạnh tranh 19 
kính trọng 3 
cảnh giới 2 
cứu cánh 2 
tựu nghiệp 19 
tữ tầng 18 
cự đại 9 
cự tuyệt 3 
cụ hữu 9 
kịch thống 9 
cứ 10 
quyết tâm 1 
giác sát 1 
khai lãng Ỷ 
khẩm cát 9 
kháng khuẩn tễ 12 
khảo nghiệm 15 
khả ố 10 
khát cầu 1ô 
không điều 17 


œ 
= 
le 
m 
lì 
m 
> 
z 


lì 


H 


t 


‡ È 1M“. 8 du Tr 


h2 
` 
ĐY Đi #ẽ 6 Rg px 


PHIÊN ÂM 
kồngbấi 
kðuhäo 


kðushữ 


kuäkðu 
kuầi jiế 
kuănshT 
kuẩngrề 
kữn jïng 


kuðzhăn 


liăn j iấ 
liầnliần bữ shš 
liấngzhT 

lín 

lĩnxĩng 


lĩnghũn 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
khống bạch tụ 
khẩu hiệu 15 
khẩu thuật 2 
khẩu đầu ngữ 15 
khổ xứ 16 
khổ khổ 15 
khoa khẩu 6 
khoái tiệp 2 
khoản thức 17 
cuồng nhiệt T1 
khốn cảnh 1ô 
khuếch triển 17 
ai 18 
ãn đoạ/ noạ 14 
ãng phí 15 
ao động lực 11 
ạc viên 9 
ôi trận vũ 6 
kiểm giáp 7 
uyến luyến bất xả 10 
ương tri 9 
âm 18 
âm hình 7 
¡nh hồn 5 
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CHỮ HÁN 


PHIÊN ÂM 


lĩngshẽng 


mãnglu ần 
mãotốuyTng 
mão 

mếi zhữnr 
mế imữ 

mš ¡huä 

mš ¡măn 


mi shữ 


ÂM HÁN VIỆT 
¡nh thanh 

ưu bố 

tu sướng 

ưu thất 

ục tượng cơ 

oạn bổ loạn sát 
ữ du điểm 

ục hoá 

uân hồi 


ạc 


ạc lạc đại phương, 


Mạch đương lao 
mãn ý 

mãn túc 

mạn trường 
mang lục 
mang loạn 
miêu đầu ưng 
mâu 

một chuẩn 
mi mục 

mĩ hoá 

mĩ mãn 


mĩ thuật 


CHỮ HÁN 
lÈJlÈl42E 
3ñ li 

li[ấft 

HỊ#† 

?#Z2J 

l 

lim 
+ 
#8 


3#JL 
Iál hh 
Bi 
Bị 


PHIÊN ÂM 
mềnmền bù lề 


mšng zễng 


Nấn jTng 
Nốnmš¡zhðu 
nãnguầi 

nấnmi ăn 

năodai 

nềixiầng 

nï shữ bừữ huầ 
niãn shẽn rĩ jiũ 


niăo dần 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
muộn muộn bất lạc 16 
mãnh tăng 11 
diện mạo 2 
minh trí 14 
minh khác 5 
mô 2 
mô thức 11 
mưu cầu 18 
mộc tài 9 
mộc dục 5 
nã... lai thuyết 15 
nam hài 11 
Nam cực đại lục 19 
Nam Kinh 18 
Nam Mĩ châu 19 
nan quái 10 
nan miễn 14 
não đại 10 
nội hướng 7 
nệ thư bất hoá 14 
niên thâm nhật cửu 1 
điểu đản 10 
điểu loại 9 
Nữu Ước 19 


25 


STT CHỮHÁN 


313. &&l 
314. #)JL 
315. HH 
316. Jf1Rữ 
317. ##ð 
318. # 
319. tr 
320. J/#6 
321. 
322. 4Ml2Z 
323. mi 
324. CÑ) H 
325. ĐÝÍ#f 
326. ?ïZ 
327. ME 


333. 
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PHIÊN ÂM 


nốngcũn 


pĩn xuế jiän yõu 
pĩngfäng gõnglĩ 
pĩnghếng 


ÂM HÁN VIỆT 
nông thôn 


nữ nhĩ 


phách đả 

phách chiếu 

phan đăng 

phao 

phê cải 

bì mao 

bì luy 

thiên bàng 

thiên pha 

(nhục) phiến 
phách âm 

bần phạp 

tần phồn 

phẩm học kiêm ưu 
bình phương công lí 
bình hoành/ hành 


phá hoại 


thê tử 


BÀI 


18 
15 


STT 


334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 


Hbc 2) 
ti 
ti 
2) 
#1 
I1 
nhưết 
M3 
MEZ 
1 


XNM 


h 
† 


tỳ 
TH 


ý TẾ TẾ THỂ THỂ THỊ 
Sỳ  = 


]i‡f H3 
3l 
tui 


qiãn suð wề¡ yðu 
qiãnchềng 
qiãnbão 

qiãnzä¡ 

qiănbổ 

qiãngzhš 
qiãoliãng 

qiãofũ 

qiăor ấn 

đïngĩng 

qĩnyũ 

qĩng 

đĩngniấn 

đĩng shãn chãng lä 
qTïngjïng 
đïngpín 

qĩngj iầo 

qiũ yï wền yäo 


qiũzh1 


ÂM HÁN VIỆT 
kì thứ 

xínga 

khiêm hư 

tiền bối 

tiên sở vị hữu 
kiền thành 

tiền bao 

tiểm tại 

thiển bạc 

cường giả 

kiều lương 

tiểu phu 

thiểu nhiên 

thân tình 

cần vu 

thanh 

thanh niên 

thanh sơn trường lục 
thanh tĩnh 


thanh bần 


thỉnh giáo 

cầu y vấn dược 
cầu chức 

khuất chỉ khả sổ 
quyền lợi 


quyền uy 
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CHỮ HÁN 


% 
#4 
ưữ 

đi RSR 
L1, 
Nũ cu 
8 
NIHlfấ 
AE 

+E8 

Hi 

h9 —1£ 
Wầ? 

W1 

1L 


PHIÊN ÂM 


rấn jT jï j1, 

rến nĩ jï nĩ 
rếnjT 

rếnmi ầnshT xiầng 
rẽnxing 

ršnshồu 

rềnyT 

rïchãng 


rõng wẽi yTtĩ 


shãndĩ 
shần j iš 
shằnshT 
shãng 
shãngkŠu 
shằầngCyäo) 
shằng dầng 
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nhiễu 

nhiệt 

nhiệt đới 

nhiệt đới vũ lâm 
nhân cơ kỉ cơ, 
nhân nịch kỉ nịch 
nhân tế 

nhân diện sư tượng 
nhân tính 

nhẫn thụ 

nhiệm ý 

nhật thường 

dung vi nhất thể 
nhục cốt 


nhục thể 


như thử 


sơn địa 

thiện giải 
thiện sự 
thương 
thương khẩu 
thướng (dược) 


thướng đáng 
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shầo zhuằng bù nũIlï, 
lão dầ tũ shängb8¡ 
shšbude 

shề wăi 

shẽnjiä 

shẽn 

shếnqĩ 
shếnshềng 
shếnyốu 
shẽngchănlï 
shẽngchănlä 
shẽngmĩïngtĩ 
shẽngmïngxi ần 
shẽng shã yă duố 
shẽngtãi 
shẽngwữ 

shẽngyï 
shẽngyïrn 
shẽngyữ 
Shĩsãnlĩng 

shĩ bữ zäi lãi 
shĩguäng 

shĩzhš 

shĩshĩ 

shĩïyïng 

shõurữ 


shðugõng 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
thiếu tráng bất nỗ lực, 15 
lão đại đồ thương bï 

xả bất đắc 10 
thiệp ngoại 19 
thân giá 15 
thâm 11 
thần kì 14 
thần thánh 5 
thần du 14 
sinh sản lực 11 
sinh sản suất T1 
sinh mệnh thể 4 
sinh mệnh tuyến 17 
sinh sát đữ đoạt 4 
sinh thái 9 
sinh vật 9 
sinh ý 17 
sinh ý nhân 13 
sinh dục 11 
Thập Tam lăng 15 
thời bất tái lai Ậ 
thời quang 15 
sứ giả 10 
thích thời 16 
thích ứng 17 
thu nhập 18 
thủ công T1 
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shuäipð 
shuïtũ 

shuÏzãi 

shữnlữ 
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sõngshốu 
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hủ vũ túc đạo 
hủ túc vô thố 
hư ngai tử 
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uất phá 

huỷ thổ 

huỷ tai 


huận lộ 


huận đằng mô qua 


tư nhân 


tử vong suất 


tự đích 


tự hồ 


tùng thủ 
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tuỳ hậu 
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ách dẫn 
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tham tài 
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tham đồ tư lợi 
đàm phán 
đào khứ như phi 
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tềshữ 
tiänshĩ 
tin 
tiãnj¡ãjT 
tiẩnxiš 
tiãäozhầnxĩng 
tõnghuä 
tõngxữn 
tốngh äo 
tðngchữ 


tồngchu 


wầnghuãi 
wầng 
wẽijT 


wếi shữ shĩï xïn 
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lặc thù 

thiên sứ 
thiêm 

thiêm gia tễ 
lên tả 

khiêu chiến tính 
thông thoại 
thông tấn 

lồng hiếu 
thống sở 
thống xứ 

thâu 

thâu lạp giả 
lầu cơ thủ xảo 
lỗ tượng 

thổ nhưỡng 


suy tiêu 
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vong hoài 
vọng 
nguy cơ 
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wũ jiä kš guï 
wũgqiống 
wũzhuäng 

wừ jiš 

wũshĩ 


wữshĩ 
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vấn thế 2 
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vô địa tự dung 7 
vô pháp tỉ nghĩ 2 
vô hại hoá 12 
vô gia khả quy 10 
vô cùng 14 
vũ trang 19 
ngộ giải 19 
ngộ thời 15 
ngỘ sự 15 
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huyết 
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tâm tâm tương thông 
hân hỉ 

Tân Hoa 
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hành động 
hình tượng 
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tu tu đáp đáp 
hư độ 
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tâm hô cơ 
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tuần vấn 
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ưu sinh 
ưu thắng liệt thải 


du liệu thực vật 
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yũhãngyuấn vũ hàng viên 19 
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yũwến ngữ văn 14 

5. yùdĩng dự định 15 
546. #X# yùwằng dục vọng 16 
BA. JR2R yuấnbšn nguyên bản 9 
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zhãnyăng 

zhăn dĩng jiễ tiš 
zhănxĩn 

zhần piãnyi 

zhần bừ zhữ jiăo 
zhängwầng 

zhäohu 

zhäolăn 

zhầo dẫn quấn shõu 


zhầoli ầo 


zhẽn cấi shf xuế 
zhềng fền duố miăo 
zhẽng 

zhềngguT 
zhềngwến 
Zhềngrền mãi lă 
zhTzũ chng lề 
zhĩ... zhTjï 
zhTïgõng 

zhïdiăn 

zhïshữ 

zh1fũ 

zhT 


zhTïnãnghuä 
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trạm bất trú cước 
trương vọng 

chiêu hô 

chiêu lãm 

chiếu đơn toàn thu 
chiếu liệu 

chiếu dạng 

trân ái 

chân tài thực học 
tranh phân đoạt miễu 
tránh 


chính quy 


chính văn 

“Trịnh nhân mãi lí 
tri túc thường lạc 
trị... chỉ tế 

chức công 

chỉ điểm 

chỉ số 

chế phục 

trị lí 


trí năng hoá 
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zhõngshềng 
zhồngdầ 


zhồng nãn gĩng nă 


zhuäjïn 
zhuänjiä 


zhuần 


zTïbš¡i 
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zTxïn 
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zuðwến 
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chu kì 
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chủ trì 

chủ đề 

chủ tể 

trợ nhân vi lạc 


trảo khẩn 


chuyên gia 

trạm 

tư Vị 

tư tư bất quyện 

tư tấn 

tự tỉ 

tự tương mâu thuẫn 
tự tín 

Tự do nữ thần tượng 
tự do tự tại 

tẩu mã quan hoa 
túc cấu 

tác văn 


†oạ tiêu 


BÀI 


233 


Ei< 


4-5 3) 39 Ãm 


` SH 


(—) #2‡EZEiRliRiti#flfrh—t it 5v R 
- ĐƒĐBW Af“—¬Ï: B3X#tZÿ €nJPIL—-4ED4J/&H. () 


¬ 


‹© Ẳœ 


234 


œ® œ m0 t9 


. HEH/h%ll A MỊtH/EJUX, BIMf2C#l2kVUD X⁄hff. (II) 


?“AZ£BIïXF., HC ƒXDRƒZ4H. (Ếữ) 
1XIFSfA # Ä{kJLB}lìE#, f£CfifWWDMfH. OW) 


.‹ BUÄ&AÍfRMUW, ØrLB*LL. f2, CHZPDZk. O1 
. f§2MFA ÁB3XAXHLbXR, €4 XD 


(#) 


. WBƒWWĐJHAEfEffEBr\E, fấŒð#MDiÿSj/. (H) 


œ Ẳœ > 0 


. A‡#‡IIB #ãlălbCfi#kD4fu. (7) 


bú“ A #ìÈã BìX* € 4ñ LHJD;šft. (M3 
. AM BXi{ùCj¿ädllDìXfEH. (CD 


36941 AS7ử Á ƒ, 


4È A /B'†HIJJ]Z& B 


3# B |H| CiifầD. (2%) 


X“(fiỆĂMMA 2Ä F-B#FMI, fãth&0Giữ D4. Gá#7) 
3kij[ff A t2 B Iúf% € 8ù2š#i D H7ớ, (Ý) 


WiRWTCiñD. (C—@JU 


3X 'BHEZX Á #LJ\ B tt E 6 xš € #iflJ D Hứ E7 zãc (É) 
3#:f[IA ñ{X F-B #CfE#J⁄2 |.D #8. (l) 


20. 


xHA — EĐEB 810722 


- HHIP}W A XJ4{ỆB HLÄ@fq#ýúÈ, {HC #fÉD #1. (1) 
. Â ðUR3E—-2B S#C€ 81ãšM1/fiH| ƒ DJW. (1) 
. L2 Ni L A tí B ý, 41648 C ðH D f0 1ã1ể 
T7. () 
14/2 A #hllê B R#HD, ft Củ +RJMI4f6E D ú 
.. (Ấ2?) 
b2A 2#⁄Ä35T B HìñM € —4WtH4H 4B. C) 
—.EFAM + AB 4€ lflX)JL. ffÁtH#fD. ti 
tHìn4t 4ƒ Á ƒ, 4#88úb11JXB n1 € †Xfÿ D 14fl. 
G8) 
. #®ENlA%B7ECð¡D 6#. (9) 


C†IFIDT-Tf. 


(—) #RZIRJfrhiu*H4hi#fÊ—TrfnflX 


đu 


`... ..... %}#tïñ¿ 

A. —TÍ b. #2 C. ÑHTï . théÄ 
. MMHHHØ®ftf, l — N% 

A. B. Hh c. #8 .J§ 
. thixtIU3Jƒ, JHIX#f, ŠXI(TYẰX —_— — RWNHÑK. 

A. 1# B. "1 c. H . J4 
. XIII“Eïñ LEMIMIME, 3#šñläW Fì84M— —— — 

A. %HƑ B. ⁄Èf# C. # . 7H 
. #&\illHiMMUDb}'H, ME XS — — — TT» 

8, ấy B. F2 C. F3 #4 


235 


236 


J#i44F\\jMIhflU, ——_—_ 4ùbH#—T 12: 

A. J1 B. JÈj C. —MỶ D. *4j 

XIME“S1X⁄2PEHJ23R, IÀfIS#RfE  — 

A. ĐÁM| B. C. #ÖfƒƑ D. #fÑ/ 
M.... .nn 6 ....!Ỏ 

A. |H|3 B. E# c. [|2 D. F% 
. lÁfFÁB#fSXX, ÑHH__— - 1t 1d? 

A. FEfimJL B. —JL:EB 

C. fix/JL'Eñ D. 'EFfffmJL 
0. J/#Añj%, __—_____— 

A. ‡⁄EWHWN B. ÊÄkJÈfïI# 

C. E#filitRt D. ‡È##3lj4j1£ 
1. ÀXXXMUREUJ/4AM, _— _ {4Ù ÄWHt 7. 

A. JïĐ B. ID C. 4l D. Jl3% 
2. #%, R®NIUÙ- BH — it xfÙ%Xã. 

A. WÉẤÃ B. C. f#lƑ D. ÿlfí 
3. [UOMHUJMIINIS — — 2l} fJL: 

A. TẾ” B. i8) 

C. ÌẾW?ế{” D. ð‡f7ÌH) 
4. XHiMNhl, #iE⁄ÀlHXñ — — tÈW. 

A. BỊ By ý 6. 3# D. 
ÁP ....- ; LIEMMAMITHEXT. 

A. 3⁄24 IMilg#ï† B. 37/4ñU#ZIlÍ 

c. 4l#2IHflð% 0. #Iñi2#N 


16. ?24X4#tW@/: — ` ° 
A. H[#ŸƒJR 2EW#W#3% B. HƑẤŸƒJR# Ƒ7EÄ6ff3K 
C. 2E88/#2KH3®flR ƒ D. 2f#ãÄ£4K'J?ƒJR ƒ 
17. ft b3, MT, — 1#» 
A. đố B. f8 b: D. ƒ?R 
18. ®#®Jj km, 8% — ° 
A. tuĐffilf#7 B. #ƒfHĐNiZ 
c. Ý#ýIW ƒ Đi D. ##Z ƒlkĐNf 
19. 4ðKHXF “l4 _____________ 
A. ?#1È1bJtZ22 B. #ïÏH;fÙt2š 
c. 1##Añtml4U D0. 2#Zầàfbiflt: 
20. ƒM\3XJUÈ,__—_—_ . 
A. 2ÊEMifREfMPIN  B. ĐJE#METE2PXSfE 
C. #MPJšjðMtfÊ2E 20}  D. 2EL2flMtlñEØM PJN 
21. Úấˆ___ — I#XÄf, ÂX_— — — T4HJHĐET. 
A. BỨfshH le B. Hee đe 
C. H8 2Ðneee D. Đ#REee nen 
22. 1bH4RJ—22HHA, #WÉW—H ñ0ÉĐBi5. 
A. H2 B. HH C. ÿ#J D. 3Ji 
23. MA —h18}42) Ƒ, ° 


A. 2@ff#ƒf#ƒfJLUWE--FJL B. #fJL2M@--FJLWEXRf 
C. HE -FJLf#fJL4@MẸ D. —-FJLf#fJLEE2YE&% 


237 


24. fEMI5WWHIEF, MHíẪGUHN7_——————— 
A. 33EMfJJL#ffz B. 3EFJL†3£#f!#g 
C. JL-3EM7#ƒIzfl3% D. #ƒýH23)JL⁄†J3Eiứ 

25. {bfljjj4kKjÃ=®Y⁄hM, UN _ —_ fR#3XiHHUỦfŸi. 
A. J% B. jRRE C. THỨ D. #8 


—› Mix 


MBEititfkinI22)8)ã80— H188 
1. #lĐlfEtb2#13, M7. 


A. THÍT B. HƑPJ 
C. 8# . 4š 
2. IH|&ÐMJH, f34#fifJLRR. T/7|fE S3. 
A. RỊẾ B. #3 
c. j2 .„ HƑĐ. 
3. H#£WJFT, #42318? 
A. 8M §, #Ƒ 
C. Bữ{fff . BW3f 
4. 1XXIMEMHM/EìE XflJBTRAMIÌAIWB2L3#fS, XS EE—- 
2kg. 
A. #3 B. 
C. #3 . WWffljZ?f 


238 


œ 


¬ 


- fIIWJff?-kt, ìL NM#2|Ub. 


A. T18 B. ƒRBÚ( 
c. iRXiò Z“Hùb 

. fbllũtsk££1£2?, li E24 7f9(bJ4tñL92 
A. B. 1E 
c. iRX:ò "—- 

. N43 LR, 2H šJÄiMJjSR:¿ 

A. 3E B. #7J 
C. T#Íủ Hs 

. 1j4HWLfí HšH?®kf Mãi. 

A. TEIMI B. —ẨÍ 
c. #T +# 

. fbM§H:Nu, 3 ƒ?54b+?°, 15080838 7 MHìrMP) 
A. JMMIW)LAI3E B. #24 MÉ 
C. #EWWJL#iÉ #5 

0.34243¿f##, In]3flISKf#fZE Z7. 

A. f##f'F% B. j7“(47E 
C. 4fÉ . TH2E 

1.1823 ƒ, #&Á£#ZiKM}? 

A. ?#lJl Mã B. f9 #ftìñZJ 
C. ?f8XS/Eft . HWf#WNXT 

2. lã 72t, #fIlfft⁄}f1L2t: 

A. 1ù 2311L7 B. {b3 
c. {bn[§£2Z3‡1L2 . Iïš 


li: 


239 


240 


3.4 —-4Fl9SIR, (bl9i2ÄJkŸWffT7—#gltfn. 

A. °IlÍ B. ft 

C. 3# . JM# 
4.7k#JMif:zJIIM, 3“2EflEilS61b. 

A. “HN B. 4M 

C. 3 #Ắ 2® 
5. bk# 2X 1š#I‡k2%. 

A. 1ö b. #MR2ðj 

c. f6 . fRHlE 
6. 7:1 H7 4 M1f:2XẾ HÀ MU. 

A. 4W& B. 4M 

cC. &2ã5#ØHUMIL 8U! . ®fñ§M# 
7.fXfI[IXIEXIR, X8 #87. 

A. f8 f“J B. đJýT 

C. 2HJĐ . 2YHJWÌ 
8. +11! J7. 

A. HH B. #HJfÉ]jÈƒ 

C. †È#Jă . 7J“(HHET 
9.2XX, HH4, JJi/Đ4T 4E T. 

A. 4E B. 4HJIW% 

C. JKii#/b . TR#HÙ 
20. &3k3l/¿4£#%I, fÑN/ì⁄IMl Ji. 

A. JR3K B. 3É 

C. 7Flâ . #/RNHEJTR 


21.14Á#IN%, 14—H^lnff F%: 


A. SN B. lãHJ 
c. —BtIlhl . TIM 
22.Ø1T, ÍRÄAJSH 22MM, 3T. 
A. #2RKXÄl B. #2RãHlE 
c. #2RKØ . 2Ñ IWJùÚ 
23. JL24f8APd#— 1b} 2+1. 
A. Ni b. H2ZjŸ—+ 
C. #61 äl# 2i 
24. #')ÄJIR|ãBZE :šL£ÐJñ T . 
A. ÖIÍU-—-E B. ME 
C. #£TÏ . 7u, 
2. 12P†2-Ÿ “Elñ 8E 2) 22H 2H ffI hị đi › 
A. #Mữ B. ZMU 
C. HE . #£MI 
26. 4;E ƒ2>Jöä, Wi}i#ÖIfbffllt|2 7. 

A. 32RkHT B. #2ãX\Mr 
C. 32ãH]JHJ . #RiBRI 
2ï. bRl3kr:[H, BỊ 34ïñMifđ8 lí, M2. 
A. JƒÖU2 b. Z#MJ2 
c. #8EïJ2#IJfis sn 

28. J{\1L4344Z4†3klifl Š. 
A. RW#%f B. #}H 
C. #HŠ . 


241 


29. 4W, 343fJLBZ*áx1/bÙl, NAM: 
A. ®#2Rã5thJ B. #2ãfElf 
c. 3273*Ø . 2ÿ 
30. 54£tH1E49#ttH, 3;šnJ DIIn]#ãf@f9##iX. 
A. IEMEfE B. ÖWIE 
C. 1E3 . ẨÑ 
31. IIZKfR§ÀE'ERfl4247*, ÂtULiãHTDl, 
A. 4A4 B. {F^4ìñtt#fĐ 
C. 3#2ã&EHJZf . ®MlñT 
32. \24-:ZiW, ĐMlfT2bjWIfRJEĐu2E. 
A. Abf B. JMH 
c. #3 ". 
33. t14l# ƒ MýJLWiMT, 4X #Z⁄#hljff, 
A. đFfỨ B. 
c. Z[ . WH 
34. Èf[IUEfJH|32Z }-4¿#. 
A. Ki B. #HŠi 
C. {Rfin[fÉ . thlt®ữlU 
35. 4V84kMUfX, fRìX2 \7MHXK}3⁄WJÑ Ƒ. 
A. %1 B. H}Ƒ 
C. 3# . MIR 
36. 1X14/¿'2£EM.T, 123 Xiãlix?K5. 
A. fR'Ă# B. f#ÄZ 
c. K23 . W#ftš3 


242 


37.flý, lh3#2fJJl6xšJLỳ(ìWW1Eúà ZHl ƒ. 


A. #ÑƑ 
c. ##JWT 


C. i14 


39. ⁄42ữY #E%HERI7š 


‹© 


2 


A. †E'LTERIjRJPLZk 


C. †fIE'€Lf 


38. XỊT⁄h E44 X3, JHkff1ẩW| 


A. 6 —/E'H'flU&3 


UZầ!tj li]. 


B. 3HfEf 


"`... 


B. ií.LfEHJM 
. i21 NIR#K# 


40.⁄blậìX+ NW, {FÁ#llí, 'z#£Ẳk£DÙU. 


A. MB 


B. 4®fúiñ 


C. Miñ EM) . Xi NE 
41. đl£‡4#4*9h4)HH#, 1Lfấix24iHù. 

A. 7# B. ## 

C. PH48 . M3 
42. -LZÐL.ElÙA, #:2kš#¿tU£22Sì076ÉJ1hflU. 

A. M2 b. =## 

c. J-†—-Z##JJ-†-JLZ . ®#TI-+-# 
43. 1X†'tHìtbf9 £ấn 3Š 18 2Hl: 

A. #ù B. šfØHJJHJ 

C. “E#ZffEBl . f##HfMllR 


243 


44.⁄À E331, LÍEMMRM, H136, 


A. 3%2RãZ††‡ 
C. Ä42Rã#JTï 


B. 283f7I 
D. 2ãÄ## 


45. {lJlftsK??BUW, 41h L⁄Mrf9Ih[jh]34: Z Đế. 


4 


4 


4 


50. 342k] 


244 


A. {bfXI6f"šfBU 


C. #3kïï?B\(WMrziïÿLfE 


6. 4Z#ïìX#!28§ñ kí hùfJöi › 
A. MU#N 
C. 33% 


. 3i 
A. 11 EHMúỨ Ƒ- 
c. 4Á Jñ 


liH:b, 3XfEWfll27U À9. 


B. &ÿ\4IHSE7Ñ 


D. 4?fBlRfXãM 


B. mhtpklf 


8.⁄ÀEWllF[L—xä ft, #4/27J2KH[MXSSEJL 


A. —# 
C. J2 


B. 4fW 
. #E 


9. JJXJL#lJlãsMlTl, 4# k#⁄2^21lft= †l-JL⁄bWN. 


A. SWfiZl 
C. Ji 


A. ®#N 
C. 48% 


B447L6£H 3i, 23/40. 


Bb. #/bfH 


1-10 


=›‹ 328 
IIE.LTE+40 8/844 HÁHMEIE—IEfWRI181E1AE 


J2, ME: HZ#U)UW, Affðb#EEDHMUMX, 82 


MUA 1 R—†Z2RT†HLW 
4Í94A#Đ1E, 


#llE=-?*_ 3 Hịù, 
MẾT, (ST À. 


SẦN 


XIJ2::Z:#ãM, 
fJ“Eì, IH|24fU 4 ð# 


8 H 


2 


~E.H 
»„ jJ > 


{bJ\43ÈZ3Jãñ2f92flli. 


“#%” MiR#NX 


7, IBHX4i#424I2MÌAR4WNIH 5 Hiiẩđñ: 


E42 4slMí3JII#RM 
AURWEfR, TRMMALV., 
X##/RILk#(0Mñ. 

_—8 „ “f#ffMIR& 


IứJH, E7) 9 


#®_ 6 tUỹã(74 
# “fšï H 


ÄÄ\H*Ÿ 3ï lựi 13-2 lãi 


l8: 24 NHI, 


; tH#2A_ 10 {73H12 


l.X Hãi#ï#~. 
1#” fÚNMF, ®À_ 7 Xi 


#: 


tt l4, 
JðLIÈ B8 HH fj tí ƒ . 


1. A. J§W 
8. ZMJ 


œ® Cé >> C2 
DĐ Vm êm CC cự 
$$ 


f8 MIi1‡b “31 


giữ 
21 


l. #£ NXXN LÍfZftÈ, tử 
#E#u šT, Mi E†iHb %2, 


DUNN 


f#ExH, MNIIMRRXE 


lì X# 
3m -WJJitfiW. ®#XÌM2K35ƒElhÑW/MC2Z4 


H 


11H 
th 


X4” i4+*JURKj®2/0Ì 


{TY f{\ €Ÿ £Œï £3 Cìt 


Z{ ©G œ tGŒ Œ €G 


245 


2®MW&M%2%. ®fll W3 1U0ìn: ”“#I4 


HH, fbf9#f24š44ZZ2/6Á H4, 1L 12 jš?\bíK, ÂU 13 


7. A. HỆ 
8. A. i2 
9. A. 
10. A. *58J 


11—18 


 œ œ œ 


nƑ ĐỊ 
+?‡ 


. JIhJ 
"--ˆ 


#ùïf 
2k 
RgBI 


#3 


ïN fY fŒ\ Cì 


3#} 
"'"- 


3 Œ t2 ©€ 


+ 


lý |, ØZ7MjRlñlb_ 11 1Z{bfÙJ;M, h2 KÃ42Z%, HJX 


3# 3J_-J] 


t‡£ñ#ƒf# ƒ. \XH4##bliH f®MSRE: fš_ 14 — 


{H—I†x%#I, 
M7, #@7MMW1 
3JME2E. ” 3Ì] 


B2 E 


#&#J&ÚIb4#f. 

11. A. #f B. jhb 
12. A. H}#E B. D3 
13. A. 4bhŸ B. 4bJlŸ 
14. A. TH B. ñ 
15. A. JÑZJ B. #%ñ 
16. A. {Hfš B. HjZ 
17—22 


Ä8J§ 7, khfi 7 fi‡EfElli 


F2_ 15, ‡4#likM 


{3à €T  Y {Y XY E7 


 m bì Kx Kí 


tt 
LimÌ 
I 


2fE4tÄ1R, IRWIHZ/h243šXIMUIEHR. th, 


 œ© E6 ẲŒœ ŒG  C 


(2&1m|JU), 


5JUìift 4⁄42, #WfbI}jjX3Z2J. 3448#J##HI— 
tHH—% @WVi&iHH), TM: 
16 917, ###Mìš 


“3X#WfR. ĐUỨN 


Mã 


2#/R_ 1 


18 93%, HÍ1ixiPh. È##X ELJK_ 1 


Ý—23JL, %Mb/W2fIjf4CS42UW# 7. 14L lZáph 20, 


246 


lỦbMI"Ä63KXI#iilf, JU7ñÚlŒ, HH 2L, X3®l.f%2š9kiÑÑI 
II, ƒElMNfiE3# |-ƒ —-2È2214È. #J, Mi E6, BH 
#Ý. ẤIÈÙ%#lði“RÑ2%. !hfÄM FfR1, ÍKX —-#, JMOKlh Ý 
2 Mĩ. 


17. A. R B. C. #3 D. ðử 

18. A. TR B. H C. ïÏƒ D. E 

19. A. B. HÉ °. # D. 4# 

20. A. 3XSÍ7 B. JfJ# C. HT D. 78) 

21. A. #l# B. Z#E C. 8E D. # 

22. A. #% B. j#t C. D. ?ÿ 

23—25 

2PIl1&Él—-ft3t(E1À24£E1S. M612 23 fRmf, DỊWfầ® 
1819#/RlLT. f2, if—-3iiJRIWMMfïHLZf#l -4⁄)_ 24, 
dE374M4#l', 3l/W|H24IJ#3i454fS., tiUlDQÁ: “1 6fXfH--ĐW 


tt ”"4H@®M: “2A4lb1M, 1:6fXMfREZAfXT XIĐ/ZEK, iXEHE 
25_ TâfiiãZ#JflU. ” J§H†4kðtEEHE1, ìx1i:?š3š#l|l9W*2§Z¿XÈ 
fl. 

23. A. TÍE B. “E5 C. Lÿ† D. X#?h 

24. A. HBï B. 1 C. #R D. FŒE 

25. A. JiX B. Đã C. ZJg D. ïjJg 


247 


JïPÈX1414#£1ã È zR ấY 5| 


STT ĐIỂMNGÔNNGỮ BÀI STT ĐIỂMNGÔNNGỮ BÀI 
LỚP 10 22. Tf3¿ 19 
) liêu bà d, _ ñ 
2 %1 bệ To 
§ Bà : 25. &#Wƒ 14 
ñ đt : 26 # 10 
31. BŨ 15 
8. se : " mới ¬ 
6 xff 6 
kêu 29. f#@ 17 
Ũ *# š 30. 3% 1 
ra ì 
Ñ W 5 31L. XỸ 14 
"GG ụ 32. “HƠI 14 
0. 1# 2 38 3 
% “rệt 9 34. —## 18 
3. 9 35. —XE 1 
3. %Hữ / 36. —EÝ 5 
4. MỸ 10 37. Đ 14 
8. đấm 11 38. IX=s-fÐlese« 11 
6. đế 5 39. 7|jE 15 
..- 2 40. H 6 
8... [ZJ]+2K+[ZJ]+% 2 4L Hs li 
9... JJ% 18 42. ŒE)**“ÍÚlR|J 15 
20. B2} 3 4. #t 10 
21. IJE:JÍI ...... #ÿ ...... 13 44. tị, 19 


248 


100. 
101. 


249 


f Ø@ sV Đố p BƠ ĐS 6 Ð 


Mi 9 30. THẾZ*N 
3 31. l@jÈ 
H 18 3Ð sa«n -Ñ be 
ĐI 9 33. #7 
wedt 7 | 184. 28M 
ÄšX EWUiMWlif) 2 MG. MẬI 
Allt 1 36. RHUƒ 
#r: làn s£ TF 2 37 # 
Lš!JII 10 38. HUE 
«ẻ m SN... 
IElf 5 40. THẾ 
+z% 7 CHẾ” 
ÈØfblse= BI3------ 1 ..- 
kêu M 43. C9 
Ac: ụ 44. 4H 
Jà @Œ) 10 ÀŠ. 28M 
.. É 46. 
: 4i. WŒ) 

LỚP 12 48. JL 
ñx]g 6 49. HE#R<«-<--Btseee« 
lttt 8 DI... 
trận 9 Hl, NHf==e= Me 
hubg tt 53. RH 
VỆng 11 53. THẾ 
TW. 4# s««~ 3 54. 2W 
“H8 17 55. THỊ 
4 13 56. 3 
M/MZ 19 57. 
3% 3 58. ÿWt 


ME) 15 80. 

3-2, 15 81. 

XI:IE 10 82. 

⁄% 18 83. [SÉMJƒtiJ]seeẻ 
1# 6 #/4-ees+ 
II TỊ | ««es++ 6 84. -E# 
#8 10 85. ÌÄR 
F^41t4⁄% 1 86. 

#® 19 LỚN! 

3Ñ 17 88. ĐỊ----<- i22 
JjEf 7 89. D3 

).f 13 90. W 

bữ Ji 19 91L. HS MMeee 
bởi 6 92. THỊ 

Jiff 1 93. 3f 

7 17 94. “héh “ 

TT 17 95. {Hƒl 

31 2 96. {l--:-- ># 
2 1 97. 4 

F.i 14 98. JJUX 

mm ,3#f.seẻ h 99. 4741 

PASIET “yết, " b 200. F11 

lữ 234 ô 


H 


Trang 
LỜI NÓI ĐẦU 3 


.ffAtIUZ#/%, XS. 4. ĐH. Mất 7ï 


JỊ, #Z£>J 10 

1, ⁄FBHBIRW 142 12 

MÀ HhH— #WÈA%4iã89XÍE 14 

#im 16 

=v IHẨjM M, 7, HÚK, tỉ sóc 3 16 

JỊ, #⁄>J 18 

1L, 3F {ÄÑ ZšVjMJE 22 

24 

26 

27 

JỊ, Z⁄>J 30 

1i. ⁄FbMHIV {EM 32 

mi #5(—) 44 
im 

ì 3È1i189-#JIB 42 

43 

ï)„ {4h [ZJ]+#i+tÙJ]+#f, 45 


+. MEMTR 


252 


. MMFBMiMIR HH, ### ƒ! 


SH (G1718) 


"`... ... 


. 18, XE 


36 FDMWIEV  #MšUWH/hfSH 


48 
50 


52 
53 
54 


Đĩ 
60 


62 
63 
64 
67 
68 
T1 


78 
78 
81 
84 
88 


90 
92 
93 
94 
99 


253 


=› lữñ 


JỊ, #£>J 


%7 #tBiA Hã9ibJãg 


HỒ EUE, đRBE, —- RE, ĐWeeeeBliree, MỜ 


1i, 3# FBMiMIRW  RflZXMAHWUSK 


r~-R 
+=8 
—. W#w 
_.. 


M, #43] 


#1(Đ 


#ii##Œ 


1i, 3# FBMiMIRÈ RỊA 


#+rm 


i28 
77—, BEZÑ- LH =& ÒÔ 4ñ 
J, #Z>J 
1i, 3⁄ÉFBMiMIR +0 Z28llUflfM& 
w+aiR 
—y }§w RịiB]AWZ3895E1L 
— #ml 
=v IlẪñM HH, Hí, =ss3kMfW, nỊ, Đ% 


JỊ, #£>J 


1i, 3# FBNWYRW  HIÌM 


#+x #N(H) 


#trt+ˆ 
—. l§# 
—=, #8 


!#. %. MT. #Œ® %5. 3. RR 


„ M4, JLƑ 


f:ERiñ——MtSIEM “2E” 


118 


152 


Z“Híẩ, W#, EM, 35W, ĐŒ, fWÉlR 166 


J, #Z>]J 168 

+, #fFldlšlRÈ '#ĐU9®& 173 
zr+/„£ 

—.Wk  x4JLšŸIT 175 

: ñj 176 

=, W#ÑMmM !%, W., [ẤM{HIss+ #4 esee :- 177 

JỊ, Z‡>J 179 

¬..... ^.. 184 

*£-—I12+ 186 

187 

HH, M/M⁄4, H2, MẾ. . ff4l, W4 188 

J, #£>J 192 

+1, I#WFbliälR RH 198 

-†R #1(ŒH8) 200 

ii 209 

Mx& 233 

#)àim 234 

f'"XIHWEHH ñ UR 0| 248 


253 


Chịu trách nhiệm xuất bản :_ Chủ tịch Hồi đông Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS. TS VŨ VĂN HÙNG: 


Biên tập lắn đầu :ˆ NGUYÊN THỊ LAN - VŨ THỊ MINH HẢI 
Biên tập tái bản : VŨ THỊ MINH HÁI 
Biên tập kĩ thuật: NGUYÊN NAM THÀNH 
Trình bày bù : ` BÙI QUANG TUẤN 
Minh hoạ : LÊ MINH HÁI 
Su bản in : ` NGUYÊN THỊ LAN - VŨ THỊ MINH HẢI 
Chếbản : - CÔNG TY CP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 


TIẾNG TRUNG QUỐC 12 - NÂNG CAO 
Mã số : NH226T4 

Số đăng kí KHXB : 02-2014/CXB/27-1213/GD 

In... ..... cuốn, khổ 17 x 24cm. 

In tại Công ti cổ phần in.............. 
Số i gối 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ........... năm 2014. 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ 12 
s GIẢI TÍCH 12 8. TÍN HỌC 12 
« HÌNH HỌC 12 9. CÔNG NGHỆ 12 
2. VẬT LÍ 12 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 
3. HOÁ HỌC 12 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 12 
4. SINH HỌC 12 12.NGOẠI NGỮ 
5, NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) s TIẾNG ANH 12_s TIẾNG PHÁP 12 
6. LỊCH SỬ 12 s TIẾNG NGA 12 s TIẾNG TRUNG QUỐC 12 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - NÂNG CAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : s TOÁN HỌC (GIẢI TÍCH 12, HÌNH HỌC 12) 
ø VẬT LÍ 12 se HOÁ HỌC 12 ø SINH HỌC 12 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_s NGỮ VĂN 12 (tập mội, tập hai} 
e LỊCH SỬ 12 ø ĐỊA LÍ 12 
NGOẠI NGŨ (TIẾNG ANH 12, TIẾNG PHÁP 12, 
TIẾNG NGA 12, TIẾNG TRUNG QUỐC 12) 


mã vạch ® 


